
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (C17_CDT01) - Sĩ Số: 3 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

ME09015 01 Công nghệ CAD/CAM/CNC CKCD_F0010 Trần Trung Lê   3 ------78901---- C403 13/04/20-17/05/20

ME09015 01 Công nghệ CAD/CAM/CNC CKCD_F0010 Trần Trung Lê   5 -------8901---- C403 13/04/20-17/05/20

GS79004 01 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0011 Lê ðức S¬n   2 ------78901---- C508 22/06/20-28/06/20

ME09017 01 Thực hành CNC CKCD_F0010 Trần Trung Lê   6 ------789012--- D110 03/08/20-30/08/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

ME01153 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 25/05/20-30/08/20

ME01151 01 Thực tập tốt nghiệp VPKH_CK001 Vpk C¬ Khí  * 07/09/20-04/10/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (C17_KD01) - Sĩ Số: 25 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA21156 01 TT_BTTN_Marketing dịch vụ QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   3 ------78901---- C410 20/04/20-24/05/20

BA21160 01 TT_BTTN_Th¬ng mại ñiện tử QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   4 ------78901---- C401 20/04/20-31/05/20

BA21156 01 01 TT_BTTN_Marketing dịch vụ QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   5 ------78901---- C407 20/04/20-17/05/20

GS79004 01 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0011 Lê ðức S¬n   2 ------78901---- C508 22/06/20-28/06/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

BA01151 01 1 Thực tập tốt nghiệp QTCH_F0060 D¬ng Thiện Vũ  * 09/03/20-19/04/20

BA01151 02 2 Thực tập tốt nghiệp QTMA_F0003 Huỳnh Công D¬ng  * 09/03/20-19/04/20

BA01151 03 3 Thực tập tốt nghiệp QTCH_F0024 Lê Hữu Yến Thanh  * 09/03/20-19/04/20

BA01151 04 4 Thực tập tốt nghiệp QTCH_F0030 Mai Xuân Nhật Minh  * 09/03/20-19/04/20

BA01151 05 5 Thực tập tốt nghiệp QTCH_F0057 Nguyễn Thị Nh Hoa  * 09/03/20-19/04/20

BA01151 06 6 Thực tập tốt nghiệp QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú  * 09/03/20-19/04/20

BA01151 07 7 Thực tập tốt nghiệp QTCH_F0041 Phùng Viết Nhiên  * 09/03/20-19/04/20

BA01151 08 8 Thực tập tốt nghiệp QTCH_F0046 Trần Thị Hồng Thi  * 09/03/20-19/04/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (C17_TH01) - Sĩ Số: 21 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

CS01018 01 Triển khai hệ thống thông tin THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th   3 -23456--------- PM2 18/05/20-19/07/20

CS01151 01 Thực tập tốt nghiệp THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   5 -------89012--- PM1 18/05/20-19/07/20

GS79004 01 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0011 Lê ðức S¬n   2 ------78901---- C508 22/06/20-28/06/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

CS01017 01 Kiến tập doanh nghiệp VPKH_TH001 Vpk Cn Thông Tin  * 13/04/20-17/05/20

CS01153 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 11/05/20-30/08/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (C17_TK2TT) - Sĩ Số: 1 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DE09022 01 Mỹ học ñại c¬ng DECH_F0033 Nguyễn Thị Hoa Xinh   5 123456--------- C501 13/04/20-17/05/20

GS79004 01 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0011 Lê ðức S¬n   2 ------78901---- C508 22/06/20-28/06/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

DE21153 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 06/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (C17_TK3DH) - Sĩ Số: 2 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DE09022 01 Mỹ học ñại c¬ng DECH_F0033 Nguyễn Thị Hoa Xinh   5 123456--------- C501 13/04/20-17/05/20

GS79004 01 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0011 Lê ðức S¬n   2 ------78901---- C508 22/06/20-28/06/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

DE31153 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 06/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (C17_TK4NT) - Sĩ Số: 1 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DE09022 01 Mỹ học ñại c¬ng DECH_F0033 Nguyễn Thị Hoa Xinh   5 123456--------- C501 13/04/20-17/05/20

GS79004 01 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0011 Lê ðức S¬n   2 ------78901---- C508 22/06/20-28/06/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

DE41153 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 06/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (C17_TP01) - Sĩ Số: 10 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

FT09034 01 01 Công nghệ chế biến nớc giải khát, rợu, bia và l¬ng thực TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   3 ------789012--- C405 13/04/20-17/05/20

FT09034 01 Công nghệ chế biến nớc giải khát, rợu, bia và l¬ng thực TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   5 ------789012--- C405 13/04/20-17/05/20

FT09035 01 Công nghệ chế biến sữa TPCH_H0003 Bùi Thị Minh Thủy   7 123456--------- C604. 13/04/20-17/05/20

GS79004 01 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0011 Lê ðức S¬n   2 ------78901---- C508 22/06/20-28/06/20

FT01154 01 Môn thi tốt nghiệp 1 TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   3 ------78901---- C405 22/06/20-12/07/20

FT01155 01 Môn thi tốt nghiệp 2 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   5 ------78901---- C405 22/06/20-05/07/20

FT01155 01 01 Môn thi tốt nghiệp 2 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   5 ------78901---- C405 06/07/20-19/07/20

FT01155 01 02 Môn thi tốt nghiệp 2 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   6 -23456--------- C405 06/07/20-26/07/20

FT01154 01 01 Môn thi tốt nghiệp 1 TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 ------78901---- C405 13/07/20-26/07/20

FT01154 01 02 Môn thi tốt nghiệp 1 TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   3 ------78901---- C405 27/07/20-02/08/20

FT01154 01 03 Môn thi tốt nghiệp 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 -23456--------- C405 27/07/20-02/08/20

FT09027 01 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 -23456--------- B107 03/08/20-09/08/20

FT09027 01 01 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 -23456--------- B107 10/08/20-16/08/20

FT09027 01 02 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 -23456--------- B107 10/08/20-16/08/20

FT09027 01 03 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 -23456--------- B107 17/08/20-23/08/20

FT09027 01 04 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   6 -23456--------- B107 17/08/20-23/08/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

FT01151 01 Thực tập tốt nghiệp TPCH_F0006 Trần Văn Dũng  * 25/05/20-21/06/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).


